UBND QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11/2023
KHỐI MẪU GIÁO LỚN

	Thời gian thực hiện
	Tuần 1
(Từ ngày 30/10 - 03/11)
	Tuần 2
(Từ ngày 06/11- 10/11)
	Tuần 3
(Từ ngày 13/11 - 17/11)
	Tuần 4
(Từ ngày 20/11- 24/11)
	
Tuần 5
[bookmark: _GoBack](Từ ngày 27/11- 01/12)

	Thứ 2
	             GDAN
- NDTT: Dạy hát “Khuôn mặt cười”
- NDKH: Nghe hát “Mẹ yêu nhé”
- TCÂN: Ai nhanh nhất
	LQVH
Thơ: “Làm anh”
(MT 59)
	              GDAN
- NDTT: Dạy hát “Bông hồng tặng cô”
- NDKH: Nghe hát “Thầy cô cho em mùa xuân”
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật  (MT 96)
	LQVH
Truyện: “Kho báu”
(Đa số trẻ chưa biết)
	GDAN
- NDTT: DH “Ba ngọn nến lung linh” 
- NDKH: NH “Tổ ấm gia đình”
- TCÂN: Tai ai tinh


	Thứ  3
	KHÁM PHÁ 
Trò chuyện về 
ngôi nhà của bé
(MT 45)
	KHÁM PHÁ
Người thân trong 
gia đình bé
(MT 44, 73, 74)
	KHÁM PHÁ
Trò chuyện về sở thích của gia đình bé
	KHÁM PHÁ
Trò chuyện về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	KHÁM PHÁ
Sử dụng đồ dùng 
an toàn khi bé ở nhà
(MT 15)

	Thứ 4
	THỂ DỤC
- VĐCB: Đi trên ván dốc
- TCVĐ: Ném túi cát vào rổ (MT 2)
	LQCC
Làm quen chữ cái 
a, ă, â
	THỂ DỤC
- VĐCB: Bò bằng bàn tay, cẳng chân chui qua cổng
- TCVĐ: Ai nhanh ai khéo
	LQCC
Làm quen chữ cái e, ê
	THỂ DỤC
- VĐCB: Chuyền bóng qua đầu qua chân 
- TCVĐ:Trồng nụ trồng hoa  

	Thứ 5
	LQVT
Tách gộp trong phạm vi 7
	LQVT
Sắp xếp theo quy tắc
(MT 36, 37)

	LQVT
Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
	LQVT
Nhận biết, phân biệt: Khối cầu, khối trụ
	LQVT
Xác định trên, dưới, trước, sau của đối tượng khác

	Thứ 6
	TẠO HÌNH
 Vẽ khu phố của bé
(Đề tài)
(MT 101)
	TẠO HÌNH
Vẽ người thân 
trong gia đình
(Đề tài)
	TẠO HÌNH
 Vẽ theo ý thích
(Đề tài)

	TẠO HÌNH
Vẽ chân dung cô giáo
 (Đề tài)
	TẠO HÌNH
Cắt dán đồ dùng 
trong gia đình 
(Đề tài)



